60 năm điện ảnh Đức
60 năm điện ảnh Đức – đồng nghĩa với ngoảnh nhìn lại sáu thập kỷ lịch sử Đức, nhìn lại một khởi đầu mới đầy nhọc nhằn sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc chiến tranh do người Đức gây ra và đưa đến chia cắt đất nước thành hai miền Đông Tây với hai con đường phát triển khác biệt, mãi đến trước đây 20 năm mới tụ hợp lại được. Loạt phim này mong muốn giải trình được sự phát triển đó qua phim ảnh. Siegrfried Kracauer từng nói: “Phim của mỗi dân tộc phản ánh tâm lý của dân tộc đó sát thực hơn mọi phương tiện thể hiện khác”, và ông đưa ra hai lý do: thứ nhất, phim là sản phẩm của một công việc tập thể, và thứ hai, phim hướng đến đối tượng là “quần chúng vô danh” và qua đó nỗ lực đáp ứng “các nhu cầu thiết yếu nhất của quần chúng”. Ngay cả khi nhận xét đó hơi quá nặng tính đổ đồng, nó vẫn là cơ sở để chúng ta quan sát những tác phẩm của loạt phim này trước bối cảnh phát triển lịch sử.  

Giống như ở các nước châu Âu khác, ngay sau khi chiến tranh kết thúc ở Đức cũng đã xuất hiện mầm mống của một hình thái điện ảnh mới, nảy nở từ hoàn cảnh bó buộc: do các phim trường không còn hoạt động nữa, người ta buộc phải sử dụng những câu chuyện thường nhật được thu hình với phong cách tân hiện thực tại địa điểm nguyên thủy của chúng, chặt đứt hẳn ý niệm  của Goebbels trong Đế chế thứ ba vốn coi điện ảnh là nhà máy kiến tạo những giấc mơ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những mầm mống mà thôi: ngay sau khi hai nhà nước Đức ra đời (Cộng hòa Liên bang Đức phía Tây thành lập ngày 23/5/1945, Cộng hòa Dân chủ Đức phía Đông ngày 7/10/1949) loại phim giải trí của thời Đức Quốc xã – sau khi bỏ tính tuyên truyền chính trị và chỉ đạo tập trung – lại lần nữa chiếm ưu thế, trong khi ở Cộng hòa Dân chủ Đức công việc sản xuất phim ở xưởng phim quốc gia DEFA được chiếm vị thế độc quyền và nhằm phụng sự công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Mãi đến thập kỷ 1960 mới có một cuộc đột phá nghệ thuật và khởi đầu mới, cho dù diễn biến của nó ở hai nhà nước Đức có khác biệt: trong khi ở Tây Đức các nhà làm phim trẻ hăng hái vào cuộc, khai tử các phim “hoài cổ” và đưa dòng phim tác giả lên thế thượng phong thì CHDC Đức – sau khi xây Bức tường Berlin – đã chấm dứt sự bùng phát của công nghiệp phim ảnh với các chủ đề hiện tại mang tính phê phán, và điện ảnh ở CHDC Đức sẽ không bao giờ lấy lại được đỉnh cao đã mất nữa. Năm 1989, sau khi tái thống nhất, ngành điện ảnh của hai bên vốn mang nhiều nét dị biệt được hợp nhất, tuy nhiên, chỉ khi có một thế hệ các nhà làm phim mới thì mới mong biến các sự kiện thời sự thành chất liệu điện ảnh mang ý nghĩa phổ quát được. Hôm nay nước Đức đã là một trong những nền sản xuất phim ảnh đáng chú ý nhất ở châu Âu, với một băng tần rộng, bao phủ từ các dự án quốc tế quy mô lớn, mảng phim giải trí phổ thông, cho đến phim tác giả kén khách.
Chúng tôi chọn loạt phim này với kỳ vọng thể hiện lại lịch sử Đức thời hậu chiến thông qua một số ví dụ. Toàn bộ các phim này đều kể lại những câu chuyện thời nay và qua đó chúng phản ánh trực tiếp thời điểm chào đời của mình. Nhằm bảo đảm tính đa dạng từ các quan điểm và tầm nhìn khác nhau, mỗi tác giả phim chỉ được góp một phim duy nhất (ngoại lệ duy nhất là phim giai thoại NƯỚC ĐỨC MÙA THU – DEUTSCHLAND IM HERBST: một số tác giả trong nhóm làm phim này đã có một tác phẩm riêng trong loạt phim nói trên). Tất nhiên sự lựa chọn mang tính chủ quan, song mỗi phim được chọn đều cũng đại diện cho các tác phẩm khác với thể tài tương tự. Việc giám tuyển phim không dựa trên thành công kinh tế, mà tuyệt đối theo các tiêu chí nghệ thuật, do vậy mỗi phim đơn lẻ đều có khả năng chiếm một vị thế riêng. Loạt phim này là một nỗ lực đem lại cái nhìn tổng quát, thể hiện các tuyến phát triển và gây hứng thú tiếp tục khám phá nhiều hơn nữa – nhất định ngành điện ảnh Đức với sự phong phú của mình đòi hỏi được nghiên cứu kỹ hơn từng khía cạnh một cũng như sự nghiệp sáng tác của các đạo diễn quan trọng nhất mà loạt phim này mới chỉ là một giới thiệu sơ qua. 
Stefan Drößler 

1949-1958

GIỮA HÔM QUA VÀ NGÀY MAI – ZWISCHEN GESTERN UND MORGEN 
1949  Braun

THẢM KỊCH – DER VERLORENE 
1951  Lorre

NHỮNG SỐ PHẬN PHỤ NỮ – FRAUENSCHICKSALE 
1952  Dudow
TRỜI VẮNG SAO – HIMMEL OHNE STERNE 
1955  Käutner
LŨ NGỰA NON – DIE HALBSTARKEN

1956  Tressler

BERLIN, GÓC PHỐ SCHÖNHAUSER – BERLIN, ECKE SCHÖNHAUSER

1957  Klein

GIỚI TÍNH THỨ BA – ANDERS ALS DU UND ICH

1957  Harlan

Ngành sản xuất phim truyện Đức sau 1945 trải qua nhiều chật vật: trong các vùng do quân đội Đồng minh quản lý, phim ảnh được coi là phương tiện vạch trần tội ác của thời Đức Quốc xã và “giáo dục cải tạo“ dân Đức. Những phim truyện đầu tiên được gọi là loại phim “lao động tái thiết”, chúng được quay tại thực địa vì không có lựa chọn nào khác, tất thảy xoay quanh chủ đề hậu chiến. Năm 1949 việc trao đổi phim giữa các vùng do phe Đồng minh chiếm đóng đột ngột chấm dứt sau khi hai nhà nước Đức ra đời: trong khi 1949 ở Tây Đức các phim đồng quê như CÁC CÔ GÁI VÙNG SCHWARZWALD – SCHWARZWALDMÄDEL và ĐỒNG CỎ VẪN XANH – GRÜN IST DIE HEIDE khởi đầu cho thời kỳ điện ảnh giải trí phi chính trị thì công nghiệp điện ảnh tập trung hóa của DEFA phụng sự công cuộc xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa. Bộ phim đầu tiên được quay sau chiến tranh ở vùng Mỹ quản lý, GIỮA HÔM QUA VÀ NGÀY MAI – ZWISCHEN GESTERN UND MORGEN, là lời từ biệt với dòng phim “lao động tái thiết” (trong phim còn thấy các cảnh quay thực địa ở thành phố Munich đổ nát) cũng như phục sinh dòng phim giải trí với các minh tinh từ thập kỷ 1930 và 1940 của Ufa – hãng phim Đức giàu truyền thống, ra đời năm 1917. Tinh thần khắc phục quá khứ của Peter Lorre theo phong cách Film Noire (Phim Đen) trong THẢM KỊCH – DER VERLORENE là một thất bại tài chính: giữa lúc kinh tế phát triển một cách thần kỳ, không ai muốn nhìn lại quá khứ tăm tối nữa. Rất ít phim đả động đến biên giới mở giữa hai nhà nước Đức. TRỜI VẮNG SAO – HIMMEL OHNE STERNE của Helmut Käutner tôn vinh tính nhân đạo qua một chuyện tình xuyên biên giới. Các phim CHDC Đức như NHỮNG SỐ PHẬN PHỤ NỮ – FRAUENSCHICKSALE và BERLIN, GÓC PHỐ SCHÖNHAUSEN – BERLIN, ECKE SCHÖNHAUSER thể hiện miền Đông là nước Đức ưu việt hơn về đạo đức và những người dân kiên cường quay lưng lại với sự cám dỗ từ phương Tây. Đám thanh niên trốn qua Tây Berlin trong phim BERLIN, GÓC PHỐ SCHÖNHAUSEN – BERLIN, ECKE SCHÖNHAUSER toàn phải đương đầu với tội ác và chết chóc, trong khi các chiến sĩ cảnh sát nhân dân ở Đông Berlin đầy cảm thông và chăm lo tới họ. Nhưng sự tương đồng với các hình mẫu phim Hoa Kỳ nói về tuổi trẻ nổi loạn của thập kỷ 1950 (James Dean) cũng xuất hiện trong điện ảnh Tây Đức: LŨ NGỰA NON – DIE HALBSTARKEN là một thành công bất ngờ ngoại lệ, biến diễn viên chính Horst Buchholz thành một siêu sao. Ngược lại, GIỚI TÍNH THỨ BA – ANDERS ALS DU UND ICH quá ngô nghê, nói về một thanh niên trong một gia đình thời kinh tế phát triển thần kỳ, sau khi lạc lối đã được “thu phục” trở lại. Sự thu nạp ấy cũng là biểu tượng cho con đường công danh của Veit Harlan và hầu hết các đạo diễn hàng đầu khác thời Đức Quốc xã: họ không khó khăn gì khi đón gió trở cờ cho hợp với khung cảnh chính trị mới và tiếp tục công việc của mình trong điện ảnh hậu chiến ở Tây Đức.
1959-1968

HOA HỒNG CHO CÔNG TỐ VIÊN – ROSEN FÜR DEN STAATSANWALT 1959  Staudte

KỂ CẢ TÌNH YÊU – UND DEINE LIEBE AUCH

1962  Vogel

BẦU TRỜI CHIA CẮT – DER GETEILTE HIMMEL

1964  Wolf

TÔI LÀ THỎ – DAS KANINCHEN BIN ICH

1965  Maetzig

DẤU VẾT CỦA ĐÁ – SPUR DER STEINE

1966  Beyer

TỪ BIỆT QUÁ KHỨ – ABSCHIED VON GESTERN

1966  Kluge

Công ty KỴ SĨ KHÙNG – WILDER REITER GmbH

1967  Spieker

Nền kinh tế thần kỳ ở CHLB Đức thúc đẩy nhanh chóng tốc độ tái thiết. Rất ít phim dám đụng chạm đến vẻ ngoài hào nhoáng của một xã hội phồn vinh. Trong HOA HỒNG CHO CÔNG TỐ VIÊN – ROSEN FÜR DEN STAATSANWALT, những mổ xẻ hài hước của Wolfgang Staudte vạch trần khiếm khuyết trong việc khắc phục quá khứ: một công tố viên thành đạt, bỗng nhiên phải đương đầu với dĩ vãng của mình. Ngược lại, ở CHDC Đức thì phát triển đình đốn, nhiều người có chuyên môn giỏi bước qua biên giới mở để sang phương Tây. Ngày 13/8/1961, Bức tường Berlin được dựng lên và chấm dứt dòng người di trú. Bộ phim bất thường của Frank Vogel, KỂ CẢ TÌNH YÊU – UND DEINE LIEBE AUCH ra đời ngẫu hứng trong khi xây Bức tường Berlin và tích hợp nhiều hình ảnh tài liệu của sự kiện lịch sử ấy vào diễn xuất. Giống như các vai trong phim, nhiều trí thức CHDC Đức coi Bức tường Berlin là dấu hiệu cho phép tranh luận cởi mở hơn về các vấn đề của xã hội xã hội chủ nghĩa trong trong không khí yên bình được tạo ra bởi “thành lũy chống đế quốc”. Những phim xuất sắc nhất của CHDC Đức ra đời, khởi đầu là phim do Konrad Wolf chuyển thể từ tiểu thuyết BẦU TRỜI CHIA CẮT – DER GETEILTE HIMMEL của Christa Wolf, rồi TÔI LÀ THỎ  – DAS KANINCHEN BIN ICH do Kurt Maetzig đạo diễn dựa trên kịch bản của Manfred Bieler, cho đến một “truyện cao bồi Đông Đức” mang tựa đề DẤU VẾT CỦA ĐÁ – SPUR DER STEINE của Frank Beyer với diễn viên chính rất được ái mộ là Manfred Krug. Đại hội toàn thể thứ 11 Ban chấp hành trung ương Đảng xã hội chủ nghĩa Thống nhất Đức (SED) đột ngột đình chỉ dòng phim này: hầu như tất cả các phim được DEFA sản xuất trong năm 1966 bị cấm, loại phim cách tân mang tính phê phán xã hội từ đó trở đi khó làm ở CHDC Đức. Trái lại, năm 1966 ở CHLB Đức là vạch xuất phát cho “Điện ảnh Đức trẻ – Junger Deutscher Film”: tại các Liên hoan phim quốc tế, sáng tác đầu tay của các nhà làm phim trẻ của Đức gây chấn động lớn, biến đòi hỏi về một Khởi đầu mới cho điện ảnh Tây Đức đã nêu trong “Tuyên bố Oberhausen” 1962 thành hành động thực tiễn. Alexander Kluge là người duy nhất vạch ra con đường cực đoan về thẩm mỹ mới với bộ phim mang tính định hướng TỪ BIỆT QUÁ KHỨ – ABSCHIED VON GESTERN. Thành công kinh tế cao nhất thuộc về các phim hài của Điện ảnh Đức trẻ: VÀO CUỘC ĐI EM – ZUR SACHE, SCHÄTZCHEN của May Spils, THIÊN THẦN HAY NÀNG TRINH NỮ Ở BAMBERG – ENGELCHEN ODER DIE JUNGFRAU VON BAMBERG của Marran Gosov và phim hài Công ty KỴ SĨ KHÙNG – WILDER REITER GmbH được Franz Josef Spieker cường điệu đến vô lý thế giới truyền thông và tiếp thị.

1969-1978

CÔNG NHÂN KHÁCH – KATZELMACHER

1969  Fassbinder

NGƯỜI THỨ BA – DER DRITTE

1972  Günther

HUYỀN THOẠI PAUL VÀ PAULA – DIE LEGENDE VON PAUL UND PAULA

1973  Carow

BÁNH MÌ – DAS BROT DES BÄCKERS

1976  Keusch

STROSZEK – STROSZEK

1977  Herzog

CẮT GỌT NHÂN CÁCH – REDUPERS

1978  Sander

NƯỚC ĐỨC MÙA THU – DEUTSCHLAND IM HERBST

1978  Schlöndorff & Co.
Các biện pháp đưa ra hồi thập kỷ 1960 ở CHLB Đức nhằm khuyến khích hỗ trợ giới làm phim mới và phim chất lượng cao đã đâm hóa kết trái: “Hội đồng Phim Đức trẻ” ủng hộ các phim đầu tay bằng nhiều khoản tín dụng có điều kiện, tiền thưởng của quỹ Giải thưởng phim Liên bang chỉ được xuất khi nhà sản xuất làm phim mới, các trường điện ảnh ở Berlin và Munich đào tạo nhân lực mới. Tuy nhiên, hai người trong số các nhà làm phim thành công nhất và năng suất nhất của đợt sóng “Điện ảnh Đức mới” thứ hai bị trượt khi thi vào đại học điện ảnh, xoay ra tự học: đó là Rainer Werner Fassbinder và Werner Herzog. Với sự trợ giúp của nhóm “antiteater“, Fassbinder sản xuất đến sáu phim mỗi năm bên cạnh công việc ở nhà hát và đài phát thanh – một kỷ lục độc nhất vô nhị. Với CÔNG NHÂN KHÁCH – KATZELMACHER, chuyển thể thành công từ sân khấu lên điện ảnh của chính mình, và đạo diễn cũng đóng vai chính, lần đầu tiên Fassbinder nhận được hưởng ứng từ giới phê bình. Các câu chuyện về nhân vật bên lề của Werner Herzog thường diễn ra trong khung cảnh lạ. Chỉ riêng bi hài kịch STROSZEK là liên quan đến thời hiện tại của Đức – Herzog để các nhân vật chính trốn khỏi Tây Berlin ảm đạm sang Hoa Kỳ, và tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trong điện ảnh CHDC Đức trội lên các phim đề cao người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin khi tìm hạnh phúc riêng.     NGƯỜI THỨ BA – DER DRITTE kể về một phụ nữ chủ động giải phòng mình khỏi vai trò truyền thống. HUYỀN THOẠI PAUL VÀ PAULA – DIE LEGENDE VON PAUL UND PAULA miêu tả một vụ ngoại tình vượt khỏi chuẩn mực xã hội. Cả hai phim nói trên kể với giọng thực tế, nhưng miêu tả cuộc sống trong xã hội xã hội chủ nghĩa hiện thực với vẻ trào phúng, hài hước và mỉa mai – qua đó đạt thành công lớn trong lòng khán giả. Dòng phim tác giả của Tây Đức thì có thể nói đến các vấn đề xã hội một cách trực tiếp hơn: BÁNH MÌ – DAS BROT DES BÄCKERS thuật lại sự biến chuyển cơ cấu kinh tế khiến các siêu thị chèn lấn khu vực bán lẻ; trong CẮT GỌT NHÂN CÁCH – REDUPERS nhà làm phim Helke Sanders sắm vai phóng viên nhiếp ảnh báo chí hoạt động chính trị, phải chống chọi giữ cuộc sống một mẹ một con ở Tây Berlin. Đỉnh cao của “Điện ảnh Đức trẻ” là NƯỚC ĐỨC MÙA THU – DEUTSCHLAND IM HERBST: một tài liệu được sản xuất độc lập và độc đáo về thân phận riêng, do nhiều nhà làm phim danh tiếng cộng tác làm ra, nêu quan điểm trực tiếp về các sự kiện xung quanh hành vi bạo lực và tự sát của nhóm khủng bố RAF (HỒNG BINH) thách thức nhà nước.

1979-1988

HÌNH ẢNH KẺ NÁT RƯỢU – BILDNIS EINER TRINKERIN

1979  Ottinger

BERLIN, QUẢNG TRƯỜNG CHAMISSO – BERLIN CHAMISSOPLATZ 
1980  Thomé

JUDUP VÀ BOEL – JUDUP UND BOEL

1981  Simon

ĐEN TỐI – DIE BLEIERNE ZEIT

1981  Trotta

SỐNG Ở WITTSTOCK – LEBEN IN WITTSTOCK

1984  Koepp

BẦU TRỜI BERLIN – DER HIMMEL ÜBER BERLIN

1987  Wenders

TẠM BIỆT MÙA ĐÔNG – WINTER ADE

1988  Misselwitz

Phim tác giả ở Tây Đức giành được giải quốc tế cao nhất ở các Liên hoan phim danh tiếng và Oscar khi đưa đề tài Đức Quốc xã vào bối cảnh vang động, ví dụ như CHIẾC TRỐNG THIẾC – DIE BLECHTROMMEL và TÀU NGẦM – DAS BOOT. Các nhà làm phim như Wim Wenders, Volker Schlöndorff, Wolfgang Petersen, Roland Emmerich hay Doris Dörrie tận dụng dịp may của mình, họ sản xuất phim ở dạng cộng tác quốc tế, dùng tiếng Anh hoặc chuyển qua Hollywood. Phim của họ tách rời các đề tài Đức. Trong lúc đó, phim tác giả ở Tây Đức cho ra các tác phẩm kinh điển về cuộc sống ở thành phố Berlin bị xẻ đôi: Ulrike Ottinger để hai phụ nữ đi xuyên qua thành phố trong những hình ảnh đầy ắp ngổn ngang (phim  HÌNH ẢNH KẺ NÁT RƯỢU – BILDNIS EINER TRINKERIN) và chỉ ra những ngõ ngách được cách điệu hóa đến lệch lạc. Rudolf Thome miêu tả trong phim BERLIN, QUẢNG TRƯỜNG CHAMISSO – BERLIN CHAMISSOPLATZ câu chuyện tình giữa một kiến trúc sư và một nữ sinh viên trước bối cảnh một khu phố đang được tu tạo. Wim Wenders từ Hoa Kỳ quay về Đức. Ông tìm thấy một ẩn dụ đẹp cho giấc mơ vượt Bức tường trong phim BẦU TRỜI BERLIN – DER HIMMEL ÜBER BERLIN: từ Đài kỷ niệm Chiến thắng, các thiên thần nhìn xuống thành phố bị chia cắt, họ có thể vượt qua biên giới hoặc đơn giản đi xuyên qua Bức  tường.  Hai ánh nhìn ngược về quá khứ gần đây nhất ở Đông và Tây tạo ra các phản ứng khác nhau: Margarete von Trotta lần về các khởi điểm của phong trào cực tả cực đoan trong ĐEN TỐI – DIE BLEIERNE ZEIT, mò đến tận thời của kinh tế thần kỳ hồi thập kỷ 1950, và bà giành được giải “Sư tử vàng“ của Liên hoan phim Venezia. Phim JADUP VÀ BOEL – JADUP UND BOEL (DEFA sản xuất) của “kẻ quậy phá” Rainer Simon miêu tả tình cảnh một thị trưởng vùng Mark khi bị đối đầu với một bê bối từ thời Đức Quốc xã. Nhưng phim này không được phép phát hành ở CHDC Đức, đến tận 1988 mới được công chiếu làn đầu tiên. Ở CHDC Đức, cách nhìn thực tế và mang tính phê phán chỉ khả thi trong phim tài liệu. Trong SỐNG Ở WITTSTOCK – LEBEN IN WITTSTOCK, Volker Koepp đã quan sát 10 năm liền các nữ công nhân một nhà máy dệt, để họ phát biểu về ước vọng và bức xúc của mình. 

Helke Misselwitz đi ngang dọc CHDC Đức, gặp gỡ dọc đường nhiều phụ nữ với các kế hoạch tương lai khác nhau. Đầu đề TẠM BIỆT MÙA ĐÔNG – WINTER ADE nên hiểu như một định hướng: CHDC Đức được thể hiện trên ảnh đen-trắng lạnh lẽo và đứng trước sự sụp đổ nhãn tiền.

1989-1998

ÔI, NƯỚC ĐỨC – DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND

1990  Fleischmann

VỤ THẢM SÁT BẰNG CƯA MÁY Ở ĐỨC – DAS DEUTSCHE KETTENSÄGENMASSAKER

1990  Schlingensief

CON BÉ GHÊ GỚM – DAS SCHRECKLICHE MÄDCHEN

1990  Verhoeven

NÚT GIAO THÔNG OSTKREUZ – OSTKREUZ

1991  Klier

SAU 5 GIỜ TRONG RỪNG – NACH FÜNF IM URWALD

1995  Schmid

BÊN KIA SỰ IM LẶNG – JENSEITS DER STILLE

1996  Link

LOLA CHẠY – LOLA RENNT

1998  Tykwer

Cuộc tái thống nhất nhanh chóng hai nước Đức sau khi Bắc tường Berlin sụp đổ hôm 9/11/1989 ang dấu ấn những hình ảnh tưng bừng trên báo chí và ti vi. Hiếm khi các vấn đề kinh tế do cấu trúc Đông Đức sụp đổ hay sự khác biệt về tâm lý giữa Đông và Tây tạm thời “chìm” trong quá trình thống nhất được nhắc đến. Chỉ một vài nhà làm phim Tây Đức thành công trong việc ghi lại không khí ở nước Đức tái thống nhất và biến nó thành tác phẩm. 
Peter Fleischmann trong phim tài liệu ÔI, NƯỚC ĐỨC – DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND cho ta thấy hình ảnh từ một đất nước trong thời kỳ chuyển đổi, ở đó sự kiện tái thống nhất bị coi là phương Tây thôn tính phương Đông.  Christoph Schlingensief đi một bước dài hơn với bộ phim khiêu khích kinh phí thấp VỤ THẢM SÁT BẰNG CƯA MÁY Ở ĐỨC – DAS DEUTSCHE KETTENSÄGENMASSAKER, ông dùng thủ thuật của phim máu me  kinh dị: dân Tây Đức thôn tính Đông Đức và chế biến người dân ở đó thành xúc xích. Michael Klier trong  NÚT GIAO THÔNG OSTKREUZ – OSTKREUZ chiếu những hình ảnh của sự mất phương hướng ở Berlin, với quang cảnh quanh bức tường đã mở không khác một sự trống vắng sầu thảm. Nhưng điện ảnh không chỉ bận bịu với sự kiện tái thống nhất: Michael Verhoeven, một kẻ ngoại đạo của “Điện ảnh Đức trẻ“ đã khiến ta bất ngờ bởi ngón hài hước thanh thoát về quá khứ chưa khắc phục nổi ở một làng nhỏ miền Nam Đức. CON BÉ GHÊ GỚM – DAS SCHRECKLICHE MÄDCHEN là đất dụng võ của ông khi làm xiếc với hiệu ứng dị biệt kiểu Brecht. Đa số các nhà làm phim CHDC Đức không đi tiếp con đường công danh của mình được. Hãng phim quốc gia tập trung hóa DEFA của Đông Đức – chủ lao động của họ – đã bị “thanh lý” và chấm dứt các hoạt động sản xuất. Giữa những năm 1990 các nhà làm phim trẻ xuất hiện. Họ được đào tạo tại các trường đại học điện ảnh và nắm vững thủ pháp nghề nghiệp, tập trung nội dung phim vào các chuyện thường nhật đã được chế biến hữu hiệu cho khán giả: trong BÊN KIA SỰ IM LẶNG – JENSEITS DER STILLE Caroline Link tạo chân dung một phụ nữ trẻ sống chung với bố mẹ khiếm thính của mình; Hans-Christian Schmid dùng phim hài SAU 5 GIỜ TRONG RỪNG – NACH FÜNF IM URWALD để thuật lại trải nghiệm của một cô gái trẻ bỏ nhà đến Munich tìm trải nghiệm riêng. Tom Tykwer, một người tự học, thành công với chuyện cổ tích LOLA CHẠY – LOLA RENNT mang ảnh hưởng của video âm nhạc nhưng tận dụng các khả năng điện ảnh. Thành công lớn của phim, nhất là ở Hoa Kỳ, đã đem lại con đường tiến thân quốc tế cho nhà đạo diễn này cùng các diễn viên chính là Franka Potente và Moritz Bleibtreu.

1999-2009

NỮ CẢNH SÁT – DIE POLIZISTIN

2000  Dresen

TẠM BIỆT LENIN! – GOODBYE LENIN!

2003  Becker

ĐÂM TƯỜNG – GEGEN DIE WAND

2004  Akin

CHỈ VÌ ZUCKER! – ALLES AUF ZUCKER!

2005  Levy

KHÁT VỌNG – SEHNSUCHT

2006  Grisebach

ĐỜI KẺ KHÁC – DAS LEBEN DER ANDERN

2006  Donnersmarck

JERICHOW – JERICHOW

2008  Petzold

Cho đến nay, hệ thống hỗ trợ phát triển điện ảnh do chính sách văn hóa và kinh tế ở tầng liên bang và tiểu bang tạo ra đã hỗ trợ tất cả các lĩnh vực của điện ảnh: huấn luyện, phát triển dự án, sản xuất phim, cho thuê phim, phân phối phim, quảng cáo tiếp thị, ý tưởng cách tân, các phương tiện truyền thông mới. Dù rằng số khán giả không tăng và vai trò của rạp phim luôn bị chèn ép bởi hệ thống giải trí tại gia và kỹ thuật số hóa, hệ thống rạp phim Đức vẫn sống khỏe: ngày càng nhiều tên tuổi mới gia nhập hàng ngũ các nhà làm phim đã ra mắt cuối thập kỷ 1990. Họ nắm chắc tay nghề để kể những chuyện thường nhật về thực tại ở nước Đức hợp nhất, về vấn đề của các nhóm thiểu số, về áp lực xã hội. Andreas Dresen thuộc số ít các nhà làm phim lớn lên và học hành ở CHDC Đức, sau đó thường xuyên có thành công trong điện ảnh của nước Đức thống nhất. Phim NỮ CẢNH SÁT – DIE POLIZISTIN của anh miêu tả đầy mẫn cảm và chi tiết những khó khăn của một cô gái trẻ ở một thị tứ Đông Đức nhỏ. Valeska Grisebach và Christian Petzold được đào tạo tại Viện hàn lâm điện ảnh Berlin; nhờ phong cách quan sát khiêm nhường của mình, họ được coi là đại diện của một phong trào mà giới phê binh Pháp vẫn gọi là ”Nouvelle Vague Allemande”. Trong các tác phẩm KHÁT VỌNG – SEHNSUCHT và JERICHO ta lại chứng kiến cảnh làng quê Đức, nơi các nhân vật sa vào một mối xung đột ngầm nào đó, để rồi kết thúc trong thảm họa cá nhân.  Các thành công thương mại vang dội rơi vào tay người khác: Dani Levy và Wolfgang Becker là hai người cùng Tom Tykwer lập ra hãng sản xuất X-Film Creative Pool; họ chế biến chuyện thời sự một cách hài hước chuyện một gia đình Do Thái trong phim CHỈ VÌ ZUCKER! – ALLES AUF ZUCKER! cũng như trong phim bi hài về đề tài tái thống nhất TẠM BIỆT LENIN! – GOODBYE LENIN! từng gây ra một làn sóng hoài cổ nhớ lại thời CHDC Đức.

Fatih Akin (học tại Đại học mỹ thuật tạo hình Hambur) và Florian von Donnersmarck (đại học điện ảnh Munich) đã giành các giải thưởng cao quý nhất là Giải phim châu Âu và Oscar với tác phẩm kịch tính Đức-Thổ ĐÂM TƯỜNG – GEGEN DIE WAND (2003) và ĐỜI KẺ KHÁC – DAS LEBEN DER ANDEREN về hệ thống an ninh Stasi. Các phim này cũng rất được hưởng ứng ở nước ngoài, chứng tỏ thời thế đã thay đổi: TẠM BIỆT LENIN! – GOODBYE LENIN! và ĐỜI KẺ KHÁC – DAS LEBEN DER ANDEREN đã thế chỗ cho các phim với đề tài Đức Quốc xã, định hướng cách nhìn từ bên ngoài vào nước Đức tái thống nhất.
